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      Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2023
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191270 Phạm Văn Hiếu 15/12/2001 Quản lý dự án phần mềm 19TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

190741 Nguyễn Trí Thiện 19/04/2001 Quản lý dự án phần mềm 19TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

201706 Trần Thành Đạt 29/01/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 20CKO-TT 28/6/2023 9h30 D3-07

201349 Bùi Vũ Luân 24/01/2002 Lý thuyết ô tô 20CKO-TT 27/6/2023 9h30 D3-07

201349 Bùi Vũ Luân 24/01/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 20CKO-TT 28/6/2023 9h30 D3-07

219333 Trần Nguyễn Huy Nam 22/08/2003 Nguyên lý kế toán 21QTK-TT 27/6/2023 9h30 D3-01

2111055 Đổ Trọng Nhân 24/04/2003 Nguyên lý kế toán 21QTK-TT 27/6/2023 9h30 D3-01

2110749 Nguyễn Nhựt Tân 08/10/2003 Nguyên lý kế toán 21QTK-TT 27/6/2023 9h30 D3-01

2110519 La Thương Tài 23/06/2003 Cấu trúc dữ liệu 21TIN01-TT 28/6/2023 9h30 D3-01

2111211 Lâm Phúc Hậu 02/09/2003 Mạng máy tính 21TIN02-TT 28/6/2023 9h30 D3-05A

219453 Nguyễn Hữu Tín 27/09/2002 Cấu trúc dữ liệu 21TIN02-TT 28/6/2023 9h30 D3-01

2110657 Nguyễn Thế Trung 08/09/2002 Cấu trúc dữ liệu 21TIN02-TT 28/6/2023 9h30 D3-01

226041 Nguyễn Hải Đăng 21/01/2004 Toán rời rạc 1 22TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

224304 Trần Gia Định 07/12/2004 Toán rời rạc 1 22TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

221591 Ngô Gia Huy 23/12/2004 Toán rời rạc 1 22TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

224650 Trần Tiến Phát 10/10/2004 Toán rời rạc 1 22TIN-TT 28/6/2023 9h30 D3-08

151296 Nguyễn Phú Hào 28/02/1997 Luật thương mại quốc tế DH15LKT03 DH19LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

165722 Trần Thế Hiển 01/07/1993 Cơ học công trình DH16KTR01 DH21KTR01 27/6/2023 9h30 D3-01

177088 Phạm Hữu Dược 20/12/1999 Lập trình web DH17TIN01 DH21TIN04 27/6/2023 9h30 D2-08

180336 Đặng Hồng Gấm 13/11/2000 Sản xuất thuốc từ dược liệu DH18DUO01 29/6/2023 9h30 D3-04A

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Chăm sóc dược DH18DUO02 27/6/2023 9h30 D2-07

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Độ ổn định của thuốc DH18DUO02 28/6/2023 9h30 D3-01

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Sản xuất thuốc từ dược liệu DH18DUO02 29/6/2023 9h30 D3-04A

180925 Nguyễn Đăng Khoa 20/03/2000 Chăm sóc dược DH18DUO03 27/6/2023 9h30 D2-07

188247 Diệp Phú Lâm 14/12/2000 Độ ổn định của thuốc DH18DUO03 28/6/2023 9h30 D3-01
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188198 Vương Gia Niên 19/01/2000 Chăm sóc dược DH18DUO03 27/6/2023 9h30 D2-07

188315 Ngô Giang Thanh 27/12/2000 Chăm sóc dược DH18DUO03 27/6/2023 9h30 D2-07

188410 Trương Thị Anh Thư 21/01/2000 Độ ổn định của thuốc DH18DUO04 28/6/2023 9h30 D3-01

188938 Hồ Thị Lanh 03/11/2000 Chăm sóc dược DH18DUO05 27/6/2023 9h30 D2-07

188938 Hồ Thị Lanh 03/11/2000 Độ ổn định của thuốc DH18DUO05 28/6/2023 9h30 D3-01

188938 Hồ Thị Lanh 03/11/2000 Sản xuất thuốc từ dược liệu DH18DUO05 29/6/2023 9h30 D3-04A

188724 Phạm Hoàng Diệp Vy 28/12/2000 Sản xuất thuốc từ dược liệu DH18DUO05 29/6/2023 9h30 D3-04A

1810065 Ngô Hoài Ngọc 27/03/2000 Kế toán ngân sách DH18KTO02 DH20KTO02 28/6/2023 9h30 D3-04A

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Phong thủy DH18KTR01 28/6/2023 9h30 D3-08

189149 Trần Anh Tân 09/01/2000 Phong thủy DH18KTR01 28/6/2023 9h30 D3-08

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Phong thủy DH18KTR01 28/6/2023 9h30 D3-08

189006 Nguyễn Yến Nhi 12/05/2000 Xã hội học pháp luật DH18LKT02 DH22LKT02 29/6/2023 9h30 D3-04A

180290 Nguyễn Minh Nhựt 11/04/2000 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH18XET01 DH21XET01 27/6/2023 9h30 D3-02

192196 Phan Trần An Khang 18/07/2001 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH19CKD01 28/6/2023 9h30 D3-03

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Công nghệ chế biến nhiệt sản phẩm DH19CNT01 27/6/2023 9h30 D3-07

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm DH19CNT01 28/6/2023 9h30 D3-03

180338 Nguyễn Tuyết Kha 07/05/2000 Sinh học đại cương DH19CNT02 DH22CNT02 28/6/2023 9h30 D3-04A

191841 Nguyễn Chúc Linh 11/01/2001 Sinh học đại cương DH19CNT02 DH22CNH01 28/6/2023 9h30 D3-04A

199342 Võ Huỳnh Như 11/09/2000 Sinh học đại cương DH19CNT02 DH22CNH01 28/6/2023 9h30 D3-04A

199640 Hồ Võ Kim Trân 19/04/2001 Sinh học đại cương DH19CNT02 DH22CNH01 28/6/2023 9h30 D3-04A

190006 Nguyễn Xuân Duy 18/10/2001 Bảo trì thiết bị hình ảnh y học DH19HAY01 28/6/2023 9h30 D3-01

191646 Phạm Vĩnh Kỳ 06/11/2001 Bảo trì thiết bị hình ảnh y học DH19HAY01 28/6/2023 9h30 D3-01

191512 Nguyễn Diệp Tuệ Tiên 29/09/2001 Bảo trì thiết bị hình ảnh y học DH19HAY01 28/6/2023 9h30 D3-01

190761 Lê Hồng Quế Trân 14/01/2001 Chuẩn mực kế toán DH19KTO01 27/6/2023 9h30 D2-08

199797 Trần Thị Kim Hoàng 15/06/2001 Luật thi hành án dân sự DH19LUA01 27/6/2023 9h30 D2-08

199797 Trần Thị Kim Hoàng 15/06/2001 Luật thương mại quốc tế DH19LUA01 28/6/2023 9h30 D3-05A

199797 Trần Thị Kim Hoàng 15/06/2001 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng DH19LUA01 29/6/2023 9h30 D3-02

199027 Ngô Hoàng Mỹ Dung 17/02/2001 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH19LUA02 DH22LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

192182 Nguyễn Quốc Phòng 14/04/2000 Luật thi hành án dân sự DH19LUA02 27/6/2023 9h30 D2-08

199056 Nguyễn Minh Trí 20/09/2001 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng DH19LUA02 29/6/2023 9h30 D3-02

191268 Võ Huỳnh Gia Huy 20/11/2001 Ngữ pháp 3 DH19NNA01 DH21NNA01 27/6/2023 9h30 D3-06
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198903 Thạch Thị Chane Thu 28/06/2001 Dân cư và môi trường ĐBSCL DH19NNA02 27/6/2023 9h30 D2-07

190308 Võ Thiện Nhân 06/04/2001 Dân cư và môi trường ĐBSCL DH19NNA03 27/6/2023 9h30 D2-07

190323 Nguyễn Trần Phương Duy 17/09/2001 Kỹ thuật an toàn lao động DH19OTO01 28/6/2023 9h30 D3-02

190060 Lê Vĩ Khang 26/01/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO01 27/6/2023 9h30 D3-01

190060 Lê Vĩ Khang 26/01/2001 Kỹ thuật an toàn lao động DH19OTO01 28/6/2023 9h30 D3-02

190060 Lê Vĩ Khang 26/01/2002 Kỹ thuật điện - điện tử DH19OTO01 29/6/2023 9h30 D3-04A

190305 Nguyễn Công Thành 09/03/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH19OTO01 DH21CKD01 29/6/2023 9h30 D3-04A

190341 Lê Nhật Hảo 26/11/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO02 27/6/2023 9h30 D3-01

190341 Lê Nhật Hảo 26/11/2001 Kỹ thuật an toàn lao động DH19OTO02 28/6/2023 9h30 D3-02

191282 Nguyễn Hửu Quy 27/02/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO02 27/6/2023 9h30 D3-01

199530 Trần Quốc Thái 18/11/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO02 27/6/2023 9h30 D3-01

190353 Nguyễn Quốc Trạng 30/08/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO02 27/6/2023 9h30 D3-01

190975 Lê Thanh Huy 11/06/2001 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH19OTO03 DH20OTO02 28/6/2023 9h30 D3-07

190811 Hồ Quốc Khánh 09/03/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO03 27/6/2023 9h30 D3-01

199731 Bùi Minh Nhí 21/01/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO03 27/6/2023 9h30 D3-01

192375 Nguyễn Bùi Quang Duy 12/02/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

192559 Nguyễn Châu Nhật Huy 03/04/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

192470 Huỳnh Quốc Khánh 02/09/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

192398 Kiên Minh Nhựt 14/11/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

192431 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 01/12/2001 Kỹ thuật an toàn lao động DH19OTO04 28/6/2023 9h30 D3-02

192455 Võ Tiến Sỉ 25/07/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

199192 Phạm Anh Tuấn 09/03/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO04 27/6/2023 9h30 D3-01

191645 Võ Duy Kha 20/10/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191136 Nguyễn Quốc Khiêm 15/06/2001 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH19OTO05 DH20OTO08 27/6/2023 9h30 D3-03

191544 Trần Lý Đăng Khoa 15/06/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191027 Nguyễn Công Thành 01/07/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191244 Quách Tôn Tiến 02/01/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191472 Huỳnh Nhật Trọng 26/08/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191328 Trần Đình Minh Tuấn 06/04/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO05 27/6/2023 9h30 D3-01

191808 Trần Nhựt Trương 24/04/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO06 27/6/2023 9h30 D3-01

198984 Lê Y Khoa 09/11/2000 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO07 27/6/2023 9h30 D3-01
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199046 Nguyễn Văn Nhứt 04/11/2001 Anh văn chuyên ngành (ô tô) DH19OTO07 27/6/2023 9h30 D3-01

198957 Trần Khải Nguyên 23/03/2001 Truyền thông và toàn cầu hóa DH19QHC01 28/6/2023 9h30 D2-08

1910198 Trương Thị Minh Thư 18/07/2001 Truyền thông và toàn cầu hóa DH19QHC01 28/6/2023 9h30 D2-08

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Quản trị chiến lược DH19QTD03 27/6/2023 9h30 D3-08

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/08/2001 Thanh toán quốc tế trong du lịch DH19QTD03 29/6/2023 9h30 D3-03

191681 Đinh Văn Nhật 16/03/2001 Quản trị chiến lược DH19QTD03 27/6/2023 9h30 D3-08

191681 Đinh Văn Nhật 16/03/2001 Thanh toán quốc tế trong du lịch DH19QTD03 29/6/2023 9h30 D3-03

191485 Nguyễn Thúy Hằng 09/06/1999 Khởi tạo doanh nghiệp DH19QTK01 27/6/2023 9h30 D3-06

191485 Nguyễn Thúy Hằng 09/06/1999 Thị trường chứng khoán DH19QTK01 28/6/2023 9h30 D2-08

190376 Nguyễn Việt Hùng 22/08/2001 Kinh tế lượng DH19QTK02 DH21BDS01 29/6/2023 9h30 D3-01

191418 Nguyễn Nhựt Trường 12/05/2001 Khởi tạo doanh nghiệp DH19QTK04 27/6/2023 9h30 D3-06

199079 QUÁCH HOÀNG QUỐC 10/02/2001 Khởi tạo doanh nghiệp DH19QTK05 27/6/2023 9h30 D3-06

199079 QUÁCH HOÀNG QUỐC 10/02/2001 Thị trường chứng khoán DH19QTK05 28/6/2023 9h30 D2-08

191649 Bùi Kiều Anh 01/01/2001 Quản trị kinh doanh lữ hành DH19QTN01 27/6/2023 9h30 D2-08

188523 Lê Phước Thành 23/04/2000 Kinh tế lượng DH19TCN02 DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

191532 Thạch Tiều 1991 Quản lý dự án phần mềm DH19TIN02 28/6/2023 9h30 D3-08

192005 Trần Đức Duy 27/05/2001 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH19XET02 28/6/2023 9h30 D3-04A

191310 Trần Thị Hiền 24/05/1999 Giải phẫu 1 DH19XET02 DH22XET02 28/6/2023 9h30 D3-03

191932 Lê Thị Phương Quỳnh 04/04/2001 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH19XET02 28/6/2023 9h30 D3-04A

192274 Bùi Mỹ Liền 18/05/2000 Kiểm soát nhiễm khuẩn DH19XET03 28/6/2023 9h30 D3-04A

189757 Võ Thị Thanh Trúc 02/04/2000 Xét nghiệm tế bào (nâng cao) DH19XET03 27/6/2023 9h30 D3-08

202791 Nguyễn Văn Ba 20/11/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

202677 Đặng Phi Cơ 02/10/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

203456 Phạm Khánh Cường 13/08/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

203389 Đỗ Hải Đăng 29/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

203483 Nguyễn Hoàng Đạt 22/01/2002 Lý thuyết ô tô - máy kéo DH20CKD01 27/6/2023 9h30 D3-06

203483 Nguyễn Hoàng Đạt 22/01/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202793 Đỗ Bá Duẩn 02/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

203245 Huỳnh Nhựt Hào 08/02/2002 Cơ học lý thuyết DH20CKD01 DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

203246 Dương Trọng Hiếu 13/03/2001 Cơ học lý thuyết DH20CKD01 DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

202290 Nguyễn Long Hồ 23/11/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07
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203288 Nguyễn Hoàng Khang 11/03/2002 Lý thuyết ô tô - máy kéo DH20CKD01 27/6/2023 9h30 D3-06

203288 Nguyễn Hoàng Khang 11/03/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202461 Trần Phước Khanh 04/03/2002 Lý thuyết ô tô - máy kéo DH20CKD01 27/6/2023 9h30 D3-06

202461 Trần Phước Khanh 04/03/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202465 Phan Tuấn Kiệt 25/12/2002 Lý thuyết ô tô - máy kéo DH20CKD01 27/6/2023 9h30 D3-06

202465 Phan Tuấn Kiệt 25/12/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202368 Nguyễn Đức Lợi 01/05/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

202748 Lê Nhật Long 09/09/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202820 Lý Trung Nguyên 24/05/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

203399 Trần Trung Nguyên 08/12/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

202626 Trần Phong Nhã 24/03/2002 Cơ học lý thuyết DH20CKD01 DH22CKD02 27/6/2023 9h30 D3-02

202626 Trần Phong Nhã 24/03/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

202280 Quách Hoàng Nhịn 26/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202280 Quách Hoàng Nhịn 26/07/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

203533 Nguyễn Minh Nhựt 11/06/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

203533 Nguyễn Minh Nhựt 11/06/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

203287 Phạm Minh Nhựt 19/02/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202464 Liêu Hêng Khả Phiêu 03/10/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20CKD01 28/6/2023 9h30 D3-07

202993 Nguyễn Thanh Phương 04/04/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

203168 Huỳnh Đoàn Công Quân 19/09/2001 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

202458 Nguyễn Hoàng Sang 30/10/2002 Vi điều khiển DH20CKD01 29/6/2023 9h30 D3-03

201022 Nguyễn Duy Đal 24/08/2002 Công nghệ lên men DH20CNT01 27/6/2023 9h30 D3-03

199651 Nguyễn Ngọc Diệu 10/08/2000 Thanh toán quốc tế DH20KTO02 29/6/2023 9h30 D3-03

202916 Ngô Tú Như 03/09/2002 Kế toán ngân sách DH20KTO02 28/6/2023 9h30 D3-04A

202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Kế toán ngân sách DH20KTO02 28/6/2023 9h30 D3-04A

203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Luật kinh tế DH20KTO02 DH21QTK03 28/6/2023 9h30 D3-01

203693 Đỗ Ngọc Linh 12/10/2002 Kế toán Mỹ DH20KTO03 27/6/2023 9h30 D3-06

203693 Đỗ Ngọc Linh 12/10/2002 Kế toán ngân sách DH20KTO03 28/6/2023 9h30 D3-04A

203693 Đỗ Ngọc Linh 12/10/2002 Thanh toán quốc tế DH20KTO03 29/6/2023 9h30 D3-03

201440 Phạm Thị Uyển Nhi 05/09/2002 Kế toán Mỹ DH20KTO03 27/6/2023 9h30 D3-06

209749 Nguyễn Thu Thảo 22/10/2001 Kế toán ngân sách DH20KTO03 28/6/2023 9h30 D3-04A
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2010353 Vương Huỳnh Hoàng Hiếu 26/02/2002 Cấu tạo kiến trúc 3 DH20KTR01 28/6/2023 9h30 D3-01

2010419 Nguyễn Hoàng Khang 06/10/1999 Cấu tạo kiến trúc 3 DH20KTR01 28/6/2023 9h30 D3-01

202917 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 20/01/2002 Luật tố tụng hình sự DH20LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

2010283 Võ Nhật Duy 03/03/2002 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính DH20LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

2010283 Võ Nhật Duy 03/03/2002 Luật tố tụng hình sự DH20LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

2010283 Võ Nhật Duy 03/03/2002 Pháp luật về an sinh xã hội DH20LUA02 29/6/2023 9h30 D3-04A

203514 Nguyễn Thị Thúy Liễu 24/11/2001 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính DH20LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

203514 Nguyễn Thị Thúy Liễu 24/11/2001 Luật tố tụng hình sự DH20LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

203514 Nguyễn Thị Thúy Liễu 24/11/2001 Pháp luật về an sinh xã hội DH20LUA02 29/6/2023 9h30 D3-04A

203709 Võ Thành Ngăn 09/10/2001 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính DH20LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

203709 Võ Thành Ngăn 09/10/2001 Luật tố tụng hình sự DH20LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

203709 Võ Thành Ngăn 09/10/2001 Pháp luật về an sinh xã hội DH20LUA02 29/6/2023 9h30 D3-04A

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính DH20LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Luật tố tụng hình sự DH20LUA02 28/6/2023 9h30 D3-05A

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Pháp luật về an sinh xã hội DH20LUA02 29/6/2023 9h30 D3-04A

203295 Đinh Thị Thảo Huyền 22/12/2001 Thương mại điện tử DH20MAR01 28/6/2023 9h30 D3-05A

201258 Trần Quốc Kha 06/07/1999 Thương mại điện tử DH20MAR01 28/6/2023 9h30 D3-05A

200687 Từ Phương Tố Nhung 15/10/2002 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng DH20MAR01 27/6/2023 9h30 D3-07

200687 Từ Phương Tố Nhung 15/10/2002 Thương mại điện tử DH20MAR01 28/6/2023 9h30 D3-05A

200989 Phạm Thị Như 26/09/2002 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh DH20NNA01 28/6/2023 9h30 D3-04A

209727 Phan Thị Trâm 09/05/2002 Văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh DH20NNA03 28/6/2023 9h30 D3-04A

200430 Dương Nhật Kha 04/03/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200315 Nguyễn Minh Khải 25/05/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO01 27/6/2023 9h30 D3-03

200315 Nguyễn Minh Khải 25/05/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200561 Trương Thành Lợi 28/09/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO01 28/6/2023 9h30 D3-07

200103 Lê Hoài Nam 12/06/2001 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200357 Nguyễn Hữu Nghị 24/07/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200276 Nguyễn Hoàng Nhân 14/01/2002 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH20OTO01 DH22OTO01 28/6/2023 9h30 D3-04A

200077 Trần Quang Nhựt 27/04/2000 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200190 Phan Văn Tân 09/01/1999 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200257 Châu Nguyễn Duy Thanh 01/01/2001 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03
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200380 Nguyễn Hữu Thống 07/07/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO01 27/6/2023 9h30 D3-03

200380 Nguyễn Hữu Thống 07/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO01 28/6/2023 9h30 D3-07

200380 Nguyễn Hữu Thống 07/07/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200359 Nguyễn Thanh Tình 27/03/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200186 Ngô Minh Triết 03/04/2001 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO01 29/6/2023 9h30 D3-03

200352 Lê Mạnh Tuyên 15/06/2001 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH20OTO01 DH22CKD01 28/6/2023 9h30 D3-04A

203108 Trần Quốc Thanh 14/07/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO02 27/6/2023 9h30 D3-03

203108 Trần Quốc Thanh 14/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO02 28/6/2023 9h30 D3-07

203108 Trần Quốc Thanh 14/07/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO02 29/6/2023 9h30 D3-03

200877 Nguyễn Trung Hiếu 20/11/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200761 Cao Thanh Huy 08/04/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200932 Huỳnh Hoàng Huy 25/06/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200816 Trương Chí Nguyện 20/08/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200713 Nguyễn Hoàng Nhân 04/12/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200772 Lê Công Tiến 11/07/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO03 27/6/2023 9h30 D3-03

200772 Lê Công Tiến 11/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO03 28/6/2023 9h30 D3-07

200772 Lê Công Tiến 11/07/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO03 29/6/2023 9h30 D3-03

201292 Đỗ Ngọc Hải 29/08/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO04 27/6/2023 9h30 D3-03

201366 Lữ Minh Huy 16/02/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO05 27/6/2023 9h30 D3-03

201366 Lữ Minh Huy 16/02/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

201462 Lâm Tấn Phát 15/04/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO05 27/6/2023 9h30 D3-03

200694 Nguyễn Tấn Tài 20/11/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO05 27/6/2023 9h30 D3-03

201401 Nguyễn Chấn Thiên 07/02/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

201432 Đoàn Nguyễn Minh Tiến 15/11/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

201488 Nguyễn Mạnh Tiến 22/09/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

201426 Lê Thanh Tùng 03/05/2000 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

202949 Phạm Khánh Vinh 15/03/2001 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO05 28/6/2023 9h30 D3-07

203266 Nguyễn Cao Phú Cường 01/09/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO06 27/6/2023 9h30 D3-03

203266 Nguyễn Cao Phú Cường 01/09/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO06 28/6/2023 9h30 D3-07

203266 Nguyễn Cao Phú Cường 01/09/2002 Vi xử lý ứng dụng DH20OTO06 29/6/2023 9h30 D3-03

203307 Trần Hửu Lưng 12/08/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO06 28/6/2023 9h30 D3-07
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201864 Đỗ Tuấn Anh 25/10/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO07 27/6/2023 9h30 D3-03

202101 Lý Minh Du 15/02/2001 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO07 27/6/2023 9h30 D3-03

202101 Lý Minh Du 15/02/2001 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

201790 Huỳnh Đức 03/07/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

201892 Phạm Quốc Khang 07/02/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

202140 Nguyễn Đăng Khoa 05/10/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO07 27/6/2023 9h30 D3-03

201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO07 27/6/2023 9h30 D3-03

201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

201978 Dương Hoàng Phúc 02/12/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

203560 Ngô Vĩnh Quyền 04/05/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO07 27/6/2023 9h30 D3-03

201765 Võ Việt Thành 08/10/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO07 28/6/2023 9h30 D3-07

202784 Phạm Thế Tài 26/09/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO08 27/6/2023 9h30 D3-03

202653 Phạm Ngọc Thành 03/01/2002 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô DH20OTO08 28/6/2023 9h30 D3-07

202321 Nguyễn Gia Thịnh 10/04/2002 Chẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng - sửa chữa ô tô DH20OTO08 27/6/2023 9h30 D3-03

189281 Trần Tú Quyên 04/11/2000 Truyền thông và toàn cầu hóa DH20QHC01 DH19QHC01 28/6/2023 9h30 D2-08

201885 Phạm Vĩ Khang 11/10/2002 Quan trắc và phân tích môi trường DH20QLT01 28/6/2023 9h30 D3-03

202981 Bùi Thị Kiều Phương 04/02/2002 Quản trị kinh doanh lưu trú DH20QTD01 27/6/2023 9h30 D2-08

201644 Nguyễn Thị Nhã Phương 23/08/2002 Quản trị kinh doanh lưu trú DH20QTD01 27/6/2023 9h30 D2-08

201881 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2002 Quản trị kinh doanh lữ hành DH20QTD02 27/6/2023 9h30 D2-08

202830 Trương Đồng Lan Tường 16/07/2002 Quản trị kinh doanh lưu trú DH20QTD02 27/6/2023 9h30 D2-08

2010393 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 31/01/2002 Quản trị kinh doanh lưu trú DH20QTD03 27/6/2023 9h30 D2-08

203663 Nguyễn Quốc Thắng 22/08/2002 Quản trị kinh doanh lưu trú DH20QTD03 27/6/2023 9h30 D2-08

200193 Trương Hồ Thanh Bình 13/09/2001 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH20QTK01 29/6/2023 9h30 D3-04A

200160 Nguyễn Thị Kim Thơ 09/07/1999 Thương mại điện tử DH20QTK01 28/6/2023 9h30 D3-05A

200203 Trần Minh Trí 21/01/2001 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK01 27/6/2023 9h30 D3-04A

203581 Tô Gia Lâm 08/11/2002 Thương mại điện tử DH20QTK02 28/6/2023 9h30 D3-05A

201382 Ngô Anh Huy 30/10/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK03 27/6/2023 9h30 D3-04A

201382 Ngô Anh Huy 30/10/2002 Thương mại điện tử DH20QTK03 28/6/2023 9h30 D3-05A

201382 Ngô Anh Huy 30/10/2002 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH20QTK03 29/6/2023 9h30 D3-04A

201327 Phan Thị Thu Linh 23/08/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK03 27/6/2023 9h30 D3-04A

201463 Trần Lê Khánh Nhi 28/06/2002 Thương mại điện tử DH20QTK03 28/6/2023 9h30 D3-05A
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201049 Nguyễn Thị Như Ý 21/05/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK03 27/6/2023 9h30 D3-04A

202116 Lê Nguyễn Kim Dư 23/03/2002 Thương mại điện tử DH20QTK05 28/6/2023 9h30 D3-05A

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK05 27/6/2023 9h30 D3-04A

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Thương mại điện tử DH20QTK05 28/6/2023 9h30 D3-05A

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH20QTK05 29/6/2023 9h30 D3-04A

202846 Lê Chung Phương Anh 17/12/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK06 27/6/2023 9h30 D3-04A

202846 Lê Chung Phương Anh 17/12/2002 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư DH20QTK06 29/6/2023 9h30 D3-04A

203366 Phạm Hoàng Bửu 21/05/1998 Thương mại điện tử DH20QTK06 28/6/2023 9h30 D3-05A

203341 Trần Thanh Vi 14/03/2001 Hệ thống thông tin quản lý DH20QTK06 27/6/2023 9h30 D3-04A

200555 Phạm Huỳnh Hữu Đức 04/04/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

200404 Ca Quốc Duy 20/05/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

203441 Nguyễn Thị Thúy Duy 07/11/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

202201 Nguyễn Lê Ngọc Hân 29/11/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

200214 Lê Thị Ngọc Hạnh 25/10/2000 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

202204 Nguyễn Thành Hên 06/11/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

200984 Trương Mỹ Huyền 14/12/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

202160 Chau Phi Runh 26/02/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

202011 Nguyễn Chí Thanh 18/04/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

200530 Thạch Trần Minh Thuận 01/04/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

203525 Nguyễn Ngọc Trân 24/11/2001 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

202683 Huỳnh Trần Phú Vinh 30/12/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS01 28/6/2023 9h30 D2-07

201809 Ngô Thị Hòa 14/09/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201754 Tăng A Huy 13/12/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201559 Quách Tiểu My 20/05/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201698 Quách Thị Kim Ngà 17/02/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201523 Huỳnh Ý Nguyện 19/11/2001 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201832 Nguyễn Ngọc Tâm Nhi 16/06/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

203302 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/02/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201825 Phạm Thị Mỹ Nương 21/05/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201960 Lâm Trí Phát 06/05/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201343 Lê Hoàng Phúc 30/12/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07
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201073 Nguyễn Thành Quang 23/06/2001 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201967 Hà Thảo Sang 30/09/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201334 Nguyễn Ngọc Lan Thanh 24/02/2001 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201260 Trần Trung Tín 09/01/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

202517 Lê Trọng Tính 04/02/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

201987 Nguyễn Trần Tường Vy 20/02/2002 Quản trị đầu tư nhà hàng, khách sạn DH20QTS02 28/6/2023 9h30 D2-07

203527 Huỳnh Tuyết Băng 23/01/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

201284 Trần Mỹ Hiền 04/06/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

200275 Nguyễn Phong Hoàn 23/08/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

201245 Nguyễn Thị Trúc My 04/10/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

201607 Bùi Thanh Phi 11/11/2001 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

200274 Nguyễn Thị Phi Yến 10/01/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN01 27/6/2023 9h30 D2-08

202077 Vưu Ngọc Bảo Triệu Vy 22/05/2002 Phân tích báo cáo tài chính DH20TCN02 27/6/2023 9h30 D2-08

209757 Lê Văn Thái 01/05/2002 Điện toán đám mây DH20TIN01 27/6/2023 9h30 D3-03

209757 Lê Văn Thái 01/05/2002 Lập trình Java DH20TIN01 28/6/2023 9h30 D2-08

201144 Đổ Phước Nguyên 25/03/2002 Điện toán đám mây DH20TIN02 27/6/2023 9h30 D3-03

201144 Đổ Phước Nguyên 25/03/2002 Lập trình Java DH20TIN02 28/6/2023 9h30 D2-08

200913 Nguyễn Văn Trường 13/03/2002 Điện toán đám mây DH20TIN02 27/6/2023 9h30 D3-03

201733 Trần Bảo Ngọc 06/03/2002 Điện toán đám mây DH20TIN03 27/6/2023 9h30 D3-03

201413 Nguyễn Minh Trọng 05/12/2002 Điện toán đám mây DH20TIN03 27/6/2023 9h30 D3-03

203080 Nguyễn Thanh Hiền 06/12/2002 Lập trình Java DH20TIN05 28/6/2023 9h30 D2-08

203045 Nguyễn Ngọc Ngân 17/05/2002 Điện toán đám mây DH20TIN05 27/6/2023 9h30 D3-03

203045 Nguyễn Ngọc Ngân 17/05/2002 Lập trình Java DH20TIN05 28/6/2023 9h30 D2-08

203370 Du Trọng Nhân 29/05/2002 Điện toán đám mây DH20TIN05 27/6/2023 9h30 D3-03

203370 Du Trọng Nhân 29/05/2002 Lập trình Java DH20TIN05 28/6/2023 9h30 D2-08

202270 Nguyễn Quốc Vĩnh 05/04/2002 Nền và móng DH20XDU01 28/6/2023 9h30 D3-06

2010024 Phạm Phi Vũ 25/02/2002 Nền và móng DH20XDU01 28/6/2023 9h30 D3-06

190740 Trần Gia Bảo 07/05/2001 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH20XET02 DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-02

203496 Mai Linh Phi 10/02/1999 Hóa sinh 3 DH20XET03 27/6/2023 9h30 D3-05A

203496 Mai Linh Phi 10/02/1999 Ký sinh trùng 2 DH20XET03 28/6/2023 9h30 D2-07

203496 Mai Linh Phi 10/02/1999 Vi sinh 3 DH20XET03 29/6/2023 9h30 D3-01
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214416 Huỳnh Quốc Bảo 02/01/2003 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

214054 Đặng Nhựt Đoan 23/03/2002 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

214447 Nguyễn Tân Hà Hải 08/04/2003 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

219894 Tô Phi Học 13/12/2002 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

214189 Đỗ Văn Nam 06/01/2003 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

210005 Đỗ Thành Nhân 09/01/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH21CKD01 29/6/2023 9h30 D3-04A

2110219 Phạm Hoàng Thái 16/12/2003 Cấu tạo oto - máy kéo DH21CKD01 28/6/2023 9h30 D3-02

219982 Huỳnh Văn Tiền 17/03/2003 Kỹ thuật điện - điện tử DH21CKD01 29/6/2023 9h30 D3-04A

211561 Phạm Phương Thế Ngọc 19/09/2003 Hóa phân tích DH21CNT01 27/6/2023 9h30 D3-04A

2010573 Lâm Khả Duy 15/10/2001 Kỹ thuật điện DH21CNT02 28/6/2023 9h30 D3-04A

212113 Trương Thị Nhản 20/11/2003 Hóa phân tích DH21CNT02 27/6/2023 9h30 D3-04A

213436 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát 10/01/2003 Hóa phân tích DH21CNT02 27/6/2023 9h30 D3-04A

213615 Phạm Hiếu Thiện 26/11/2002 Hóa phân tích DH21CNT02 27/6/2023 9h30 D3-04A

213615 Phạm Hiếu Thiện 26/11/2002 Kỹ thuật điện DH21CNT02 28/6/2023 9h30 D3-04A

212321 Hồ Thị Thư 08/03/2003 Hóa phân tích DH21CNT02 27/6/2023 9h30 D3-04A

212369 Đoàn Kim Thoa 04/12/2003 Hóa phân tích 1 DH21DUO03 27/6/2023 9h30 D3-04A

212369 Đoàn Kim Thoa 04/12/2003 Sinh lý DH21DUO03 28/6/2023 9h30 D2-08

2110843 Võ Lý Kim Yến 26/12/2000 Sinh lý DH21DUO03 28/6/2023 9h30 D2-08

2110777 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 28/01/2003 Mạng máy tính DH21KMT01 28/6/2023 9h30 D3-05A

2110703 Võ Thành Đạt 19/08/2003 Mạng máy tính DH21KMT01 28/6/2023 9h30 D3-05A

219720 Nguyễn Khánh Duy 01/05/2003 Mạng máy tính DH21KMT01 28/6/2023 9h30 D3-05A

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Nhập môn công nghệ phần mềm DH21KMT01 27/6/2023 9h30 D2-07

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Mạng máy tính DH21KMT01 28/6/2023 9h30 D3-05A

2110649 Ong Kim Giàu 27/09/2003 Lập trình hướng đối tượng DH21KMT01 29/6/2023 9h30 D3-03

2110582 Lữ Nhật Hào 03/05/2003 Nhập môn công nghệ phần mềm DH21KMT01 27/6/2023 9h30 D2-07

2110364 Nguyễn Vĩ Khang 27/02/2003 Nhập môn công nghệ phần mềm DH21KMT01 27/6/2023 9h30 D2-07

214276 Nguyễn Hoàng Huy 21/01/2003 Lập trình hướng đối tượng DH21KPM01 29/6/2023 9h30 D3-03

210923 Dương Tấn Phát 30/10/2003 Nhập môn công nghệ phần mềm DH21KPM01 27/6/2023 9h30 D2-07

210525 Trang Huệ Anh 22/09/2001 Kinh tế lượng DH21KQT01 29/6/2023 9h30 D3-01

212700 Nguyễn Tiến Phi Hùng 25/07/2003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH21KQT01 27/6/2023 9h30 D3-06

211713 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 29/01/2003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH21KQT01 27/6/2023 9h30 D3-06
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211713 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 29/01/2003 Luật kinh tế DH21KQT01 28/6/2023 9h30 D3-01

211713 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 29/01/2003 Kinh tế lượng DH21KQT01 29/6/2023 9h30 D3-01

214474 Lê Huỳnh Sơn 07/02/2003 Kinh tế lượng DH21KQT01 29/6/2023 9h30 D3-01

219387 Nguyễn Minh Thư 13/02/2003 Kinh tế lượng DH21KQT01 29/6/2023 9h30 D3-01

210998 Lê Tiến 09/09/2003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH21KQT01 27/6/2023 9h30 D3-06

219700 Trịnh Thùy Hảo Nguyệt 03/12/2003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH21KQT02 27/6/2023 9h30 D3-06

211602 Nguyễn Thị Huyền Trân 15/06/2003 Kinh tế lượng DH21KTO02 29/6/2023 9h30 D3-01

211475 Nguyễn Thị Ngọc Trân 07/11/2003 Kinh tế lượng DH21KTO02 29/6/2023 9h30 D3-01

2110319 Lê Thành Công 26/09/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

214086 Nguyễn Yến Linh 03/02/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

2110598 Nguyễn Yến Như 08/06/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

2110194 Nguyễn Nhật Phi 02/10/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

214029 Trần Thị Kim Phụng 22/10/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

213265 Nguyễn Minh Quân 13/10/2000 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

213260 Lê Thị Hoàng Thư 03/05/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

213441 Phạm Thị Huyền Trân 19/04/2003 Kinh tế lượng DH21KTO03 29/6/2023 9h30 D3-01

2111016 Bùi Thanh Bình 11/08/2003 Lập trình căn bản DH21KTS01 28/6/2023 9h30 D3-06

211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Luật dân sự 2 DH21LKT01 27/6/2023 9h30 D2-07

210271 Ngô Hải Nam 11/07/2003 Luật dân sự 2 DH21LKT01 27/6/2023 9h30 D2-07

2111275 Hồng Anh Thư 21/08/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH21LKT01 DH22LKT01 27/6/2023 9h30 D3-05A

212969 Trần Phước Tài 15/03/2099 Công pháp quốc tế DH21LKT02 27/6/2023 9h30 D3-03

212348 Trần Việt Trinh 01/09/2003 Luật hôn nhân và gia đình DH21LKT02 27/6/2023 9h30 D3-07

212030 Trần Thế Duy 20/09/2002 Hệ thống thông tin quản lý DH21LOG01 27/6/2023 9h30 D3-04A

212030 Trần Thế Duy 20/09/2002 Quản trị vận hành DH21LOG01 28/6/2023 9h30 D3-03

212640 Diệp Thành Đạt 29/11/2003 Luật tố tụng hành chính DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D3-08

212640 Diệp Thành Đạt 29/11/2003 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH21LUA01 28/6/2023 9h30 D3-05A

214310 Lê Minh Khang 20/10/2003 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH21LUA01 28/6/2023 9h30 D3-05A

211583 Phan Thị Phương Khánh 05/11/2003 Luật dân sự 2 DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D2-07

211583 Phan Thị Phương Khánh 05/11/2003 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH21LUA01 28/6/2023 9h30 D3-05A

213227 Võ Trung Kiên 28/02/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A

214258 Nguyễn Hà Mỹ Lan 07/02/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A
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210594 Phạm Nguyễn Hoài Phong 30/10/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A

210625 Lê Trường Phú 14/12/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A

214275 Ngô Kim Quỳnh 16/06/2003 Luật dân sự 2 DH21LUA01 27/6/2023 9h30 D2-07

212448 Trần Tấn Bưởi 29/12/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

213376 Nguyễn Thanh Nhơn 10/05/2003 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

213230 Nguyễn Hoàng Thịnh 23/09/2002 Luật sở hữu trí tuệ DH21LUA02 27/6/2023 9h30 D3-05A

213500 Đỗ Kiều Kiều 04/10/2003 Luật kinh tế DH21MAR01 28/6/2023 9h30 D3-01

2111277 Nguyễn Chí Hào 17/05/2003 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH21MAR02 27/6/2023 9h30 D3-06

2111277 Nguyễn Chí Hào 17/05/2003 Luật kinh tế DH21MAR02 28/6/2023 9h30 D3-01

2111277 Nguyễn Chí Hào 17/05/2003 Hành vi khách hàng DH21MAR02 29/6/2023 9h30 D3-01

211646 Triệu Na Rít 02/03/2003 Luật kinh tế DH21MAR02 28/6/2023 9h30 D3-01

2110802 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 31/07/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA01 27/6/2023 9h30 D3-06

210216 Nguyễn Trọng Nguyễn 05/09/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA01 27/6/2023 9h30 D3-06

211477 Trần Huỳnh Kha 03/08/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA02 27/6/2023 9h30 D3-06

211785 Nguyễn Tấn Kiệt 16/05/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA02 27/6/2023 9h30 D3-06

211452 Nguyễn Ngọc Tân 20/12/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA02 27/6/2023 9h30 D3-06

219505 Lê Thị Kim Anh 13/02/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA05 27/6/2023 9h30 D3-06

219571 Đào Đình Trúc Mai 06/12/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA05 27/6/2023 9h30 D3-06

219670 Lê Thị Xuân Quỳnh 16/09/2003 Ngữ pháp 3 DH21NNA05 27/6/2023 9h30 D3-06

210821 Võ Tấn Hưng 16/03/2003 Vật liệu cơ khí DH21OTO02 28/6/2023 9h30 D3-08

2110873 Bùi Thị Thúy Vy 01/01/2003 Nguyên lý máy DH21OTO02 27/6/2023 9h30 D2-07

2110873 Bùi Thị Thúy Vy 01/01/2003 Vật liệu cơ khí DH21OTO02 28/6/2023 9h30 D3-08

212404 Lê Hoài An 13/11/2003 Nguyên lý máy DH21OTO06 27/6/2023 9h30 D2-07

214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 Nguyên lý máy DH21OTO07 27/6/2023 9h30 D2-07

214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 Vật liệu cơ khí DH21OTO07 28/6/2023 9h30 D3-08

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Nguyên lý máy DH21OTO08 27/6/2023 9h30 D2-07

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Vật liệu cơ khí DH21OTO08 28/6/2023 9h30 D3-08

214371 Huỳnh Trường Huy 10/11/2003 Kỹ thuật bản đồ địa chính DH21QLD01 28/6/2023 9h30 D2-08

212236 Lê Minh Huân 29/01/2003 Quản trị học DH21QTD01 27/6/2023 9h30 D3-07

212351 Lê Thị Huỳnh Hương 24/09/2003 Quản trị học DH21QTD01 27/6/2023 9h30 D3-07

212446 Nguyễn Viết Hải 29/03/2003 Quản trị học DH21QTD02 27/6/2023 9h30 D3-07
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212446 Nguyễn Viết Hải 29/03/2003 Thương mại điện tử DH21QTD02 28/6/2023 9h30 D3-05A

212446 Nguyễn Viết Hải 29/03/2003 Marketing căn bản DH21QTD02 29/6/2023 9h30 D3-04A

2110461 Trần Thị Phúc Nguyên 23/12/2003 Marketing căn bản DH21QTD03 29/6/2023 9h30 D3-04A

219363 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 09/09/2003 Quản trị học DH21QTD03 27/6/2023 9h30 D3-07

213342 Trần Quốc Anh 21/06/2002 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

212996 Trần Bá Đạt 10/03/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212996 Trần Bá Đạt 10/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213059 Nguyễn Anh Duy 11/11/2002 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212904 Phù Xuân Hà 21/01/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212904 Phù Xuân Hà 21/01/2003 Luật kinh tế DH21QTK01 28/6/2023 9h30 D3-01

212904 Phù Xuân Hà 21/01/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

212979 Lý Gia Hân 23/11/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213314 Ngô Mỹ Huyền 16/08/2002 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

212976 Huỳnh Nguyễn Kha 02/12/2001 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213525 Võ Lương Trung Kiên 27/11/2002 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213675 Trần Thị Diễm Kiều 10/10/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

213675 Trần Thị Diễm Kiều 10/10/2003 Luật kinh tế DH21QTK01 28/6/2023 9h30 D3-01

213389 Trần Thị Bích Phượng 19/02/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

213389 Trần Thị Bích Phượng 19/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213231 Nguyễn Văn Quay 16/12/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212868 Lê Nguyễn Anh Thư 17/02/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212868 Lê Nguyễn Anh Thư 17/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213498 Nguyễn Thị Tiếng 24/04/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212856 Nguyễn Trung Toàn 10/01/2003 Quản trị học DH21QTK01 27/6/2023 9h30 D3-07

212856 Nguyễn Trung Toàn 10/01/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213301 Phan Duy Toàn 12/08/2002 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

212318 Nguyễn Kim Vi 19/09/2002 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

213527 Đặng Trần Phương Vinh 25/11/2003 Kinh tế lượng DH21QTK01 29/6/2023 9h30 D3-01

210137 Trần Thị Thúy An 10/11/2003 Kinh tế lượng DH21QTK02 29/6/2023 9h30 D3-02

210039 Phù Thị Ái Minh 13/05/2002 Kinh tế lượng DH21QTK02 29/6/2023 9h30 D3-02

210495 Dương Thị Ái My 01/11/2003 Kinh tế lượng DH21QTK02 29/6/2023 9h30 D3-02
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210517 Thạch Thị Su Nal 16/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK02 29/6/2023 9h30 D3-02

210497 Mai Quốc Ngay 13/10/2003 Quản trị học DH21QTK02 27/6/2023 9h30 D3-07

210449 Tìa Anh Thư 04/11/2003 Quản trị học DH21QTK02 27/6/2023 9h30 D3-07

210463 Phạm Nguyễn Hùng Thuận 25/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK02 29/6/2023 9h30 D3-02

210284 Nguyễn Trường Duy 16/07/2003 Kinh tế lượng DH21QTK03 29/6/2023 9h30 D3-02

210122 Lý Hồng Như Ngân 08/12/2003 Quản trị học DH21QTK03 27/6/2023 9h30 D3-07

210686 Nguyễn Ngọc Tỷ 24/03/2003 Luật kinh tế DH21QTK03 28/6/2023 9h30 D3-01

210686 Nguyễn Ngọc Tỷ 24/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK03 29/6/2023 9h30 D3-02

211000 Ngô Đình Vinh 10/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK03 29/6/2023 9h30 D3-02

210743 Nguyễn Thanh Vy 18/10/2003 Kinh tế lượng DH21QTK03 29/6/2023 9h30 D3-02

211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Quản trị học DH21QTK04 27/6/2023 9h30 D3-07

211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Kinh tế lượng DH21QTK04 29/6/2023 9h30 D3-02

211487 Võ Văn Huy 06/04/2003 Kinh tế lượng DH21QTK04 29/6/2023 9h30 D3-02

211386 Lê Minh Khang 01/03/2003 Quản trị học DH21QTK04 27/6/2023 9h30 D3-07

211386 Lê Minh Khang 01/03/2003 Luật kinh tế DH21QTK04 28/6/2023 9h30 D3-01

211386 Lê Minh Khang 01/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK04 29/6/2023 9h30 D3-02

211654 Nguyễn Tiến Đạt 08/07/2003 Quản trị học DH21QTK05 27/6/2023 9h30 D3-07

211654 Nguyễn Tiến Đạt 08/07/2003 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

212755 Trầm Thanh Điền 05/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

212636 Nguyễn Như Huyền 10/08/2003 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

211765 Nguyễn Bích Ngọc 27/04/2003 Quản trị học DH21QTK05 27/6/2023 9h30 D3-07

211579 Nguyễn Dỉ Phúc 25/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

214232 Tăng Lý Phương Thảo 19/11/2002 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

211633 Trần Nguyễn Anh Thư 17/10/2003 Kinh tế lượng DH21QTK05 29/6/2023 9h30 D3-02

212165 Nguyễn Khánh Bình 19/05/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

214120 Võ Thị Bình 15/09/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

219488 Nguyễn Văn Đằng 18/02/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

213707 Châu Minh Đức 10/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212090 Nguyễn Thị Như Huỳnh 21/04/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212409 Hồ Tấn Khả 16/03/2003 Quản trị học DH21QTK06 27/6/2023 9h30 D3-07

212409 Hồ Tấn Khả 16/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02
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212336 Võ Văn Lể 13/09/2003 Quản trị học DH21QTK06 27/6/2023 9h30 D3-07

212336 Võ Văn Lể 13/09/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

219635 Nguyễn Thị Mơ 30/10/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212001 Nguyễn Khắc Phát 30/03/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

2110324 Tô Tú Quyên 29/05/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212349 Trần Nhật Thái 06/08/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

213945 Trần Ngọc Thảo 08/09/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

2110648 Lê Truyền Đức Thịnh 28/01/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212076 Lê Quốc Trung 02/05/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

213713 Trần Đình Việt 22/08/2003 Kinh tế lượng DH21QTK06 29/6/2023 9h30 D3-02

212484 Lê Ngọc Như Hoa 18/12/2003 Quản trị học DH21QTK07 27/6/2023 9h30 D3-07

212626 Huỳnh Thị Mỹ Linh 01/04/2003 Kinh tế lượng DH21QTK07 29/6/2023 9h30 D3-02

210670 Phạm Yến Ngân 20/04/2003 Kinh tế lượng DH21QTK07 29/6/2023 9h30 D3-02

212618 Nguyễn Bé Nhân 24/07/2003 Quản trị học DH21QTK07 27/6/2023 9h30 D3-07

202905 Trần Anh Kiệt 11/03/2002 Nguyên lý kế toán DH21QTS02 27/6/2023 9h30 D3-01

213343 Dương Hoài Kim 17/01/2003 Luật du lịch Việt Nam DH21QTS02 27/6/2023 9h30 D3-08

213196 Phạm Thành Phát 28/11/2003 Luật du lịch Việt Nam DH21QTS02 27/6/2023 9h30 D3-08

211354 Nguyễn Hữu Thoại 22/02/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTS02 27/6/2023 9h30 D3-01

211875 Dương Thị Tường Vi 22/07/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTS02 27/6/2023 9h30 D3-01

211636 Phạm Ngọc Trâm 01/08/2003 Anh văn chuyên ngành 1 (TCNH) DH21TCN02 27/6/2023 9h30 D3-02

211636 Phạm Ngọc Trâm 01/08/2003 Luật kinh tế DH21TCN02 28/6/2023 9h30 D3-01

211636 Phạm Ngọc Trâm 01/08/2003 Marketing căn bản DH21TCN02 29/6/2023 9h30 D3-04A

213939 Đỗ Hải Đăng 24/10/2003 Anh văn chuyên ngành 1 (TCNH) DH21TCN03 27/6/2023 9h30 D3-02

213939 Đỗ Hải Đăng 24/10/2003 Luật kinh tế DH21TCN03 28/6/2023 9h30 D3-01

213939 Đỗ Hải Đăng 24/10/2003 Marketing căn bản DH21TCN03 29/6/2023 9h30 D3-04A

212218 Nguyễn Ngọc Định 26/12/2003 Anh văn chuyên ngành 1 (TCNH) DH21TCN03 27/6/2023 9h30 D3-02

212218 Nguyễn Ngọc Định 26/12/2003 Luật kinh tế DH21TCN03 28/6/2023 9h30 D3-01

212218 Nguyễn Ngọc Định 26/12/2003 Marketing căn bản DH21TCN03 29/6/2023 9h30 D3-04A

212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Anh văn chuyên ngành 1 (TCNH) DH21TCN03 27/6/2023 9h30 D3-02

212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Luật kinh tế DH21TCN03 28/6/2023 9h30 D3-01

212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Marketing căn bản DH21TCN03 29/6/2023 9h30 D3-04A
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213172 Ngô Như Ngọc 01/01/2003 Luật kinh tế DH21TCN03 28/6/2023 9h30 D3-01

200452 Bùi Cẩm Thu 14/04/2002 Anh văn chuyên ngành 1 (TCNH) DH21TCN03 27/6/2023 9h30 D3-02

200452 Bùi Cẩm Thu 14/04/2002 Luật kinh tế DH21TCN03 28/6/2023 9h30 D3-01

200452 Bùi Cẩm Thu 14/04/2002 Marketing căn bản DH21TCN03 29/6/2023 9h30 D3-04A

213135 Nguyễn Văn Hiếu 22/04/2003 Lập trình web DH21TIN05 27/6/2023 9h30 D2-08

212914 Dương Hoàng Lanh 18/06/2003 Lập trình web DH21TIN05 27/6/2023 9h30 D2-08

213752 Võ Minh Tân 03/02/2003 Lập trình web DH21TIN05 27/6/2023 9h30 D2-08

210772 Nguyễn Điền Anh Khoa 24/12/2003 Cơ học kết cấu 1 (tĩnh định) DH21XDU01 27/6/2023 9h30 D3-01

210362 Lê Nguyễn Huy Hoàng 26/11/2003 Hóa sinh 1 DH21XET01 28/6/2023 9h30 D3-02

210988 Lê Đông Nghi 30/06/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET01 27/6/2023 9h30 D3-02

212093 Nguyễn Xuân Thi 24/10/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET01 27/6/2023 9h30 D3-02

212093 Nguyễn Xuân Thi 24/10/2003 Hóa sinh 1 DH21XET01 28/6/2023 9h30 D3-02

210647 Hồ Huỳnh Trâm 02/05/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET01 27/6/2023 9h30 D3-02

210233 Dương Lê Huyền Trân 03/06/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET01 27/6/2023 9h30 D3-02

212811 Phan Dương Phương Hà 10/11/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-02

212773 Lưu Bảo Hân 23/09/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

213887 Trần Hoàng Khiêm 19/02/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

213163 Nguyễn Thị Xuân Mai 20/11/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

211867 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 21/10/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-02

212698 Nguyễn Phúc Thịnh 16/09/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-02

213332 Nguyễn Đức Tín 26/11/2003 Dược lý DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-04A

213332 Nguyễn Đức Tín 26/11/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

212673 Lương Hồng Tốt 11/08/2003 Anh văn chuyên ngành (Xét nghiệm) DH21XET03 27/6/2023 9h30 D3-02

212673 Lương Hồng Tốt 11/08/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

212890 Võ Hiếu Vy 25/06/2003 Hóa sinh 1 DH21XET03 28/6/2023 9h30 D3-02

213591 Hồ Phùng Lam Duyên 20/09/2003 Giải phẫu bệnh DH21YKH04 27/6/2023 9h30 D3-02

211767 Lê Phương Thảo 03/09/2003 Tâm lý và đạo đức y học DH21YKH05 28/6/2023 9h30 D3-06

2111073 Hồ Nguyễn 09/09/2000 Giải phẫu bệnh DH21YKH08 27/6/2023 9h30 D3-02

2111073 Hồ Nguyễn 09/09/2000 Tâm lý và đạo đức y học DH21YKH08 28/6/2023 9h30 D3-06

225257 Đỗ Quang Thắng 26/09/2003 Pháp luật đại cương DH22BDS01 27/6/2023 9h30 D3-08

225258 Đặng Tố Trinh 05/06/2004 Pháp luật đại cương DH22BDS01 27/6/2023 9h30 D3-08
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221428 Lâm Minh Phú 29/11/2004 Cơ học lý thuyết DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

221282 Nguyễn Châu Phú 08/03/2004 Cơ học lý thuyết DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

224689 Nguyễn Hưng Thịnh 23/05/2004 Cơ học lý thuyết DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

225122 Trần Phạm Tiến 30/07/2004 Cơ học lý thuyết DH22CKD01 27/6/2023 9h30 D3-02

221080 Trần Minh Thái 03/06/2004 Pháp luật đại cương DH22CNT01 27/6/2023 9h30 D3-08

220445 Trương Minh Nhật 20/10/2004 Pháp luật đại cương DH22CNT02 27/6/2023 9h30 D3-08

221065 Huỳnh Trọng Thuần 28/08/2004 Pháp luật đại cương DH22CNT02 27/6/2023 9h30 D3-08

223753 Nguyễn Thanh Tuyền 21/10/2004 Pháp luật đại cương DH22CNT02 27/6/2023 9h30 D3-08

223753 Nguyễn Thanh Tuyền 21/10/2004 Sinh học đại cương DH22CNT02 28/6/2023 9h30 D3-04A

221894 Nguyễn Văn Khải 28/04/2004 Hóa hữu cơ 1 DH22DUO02 27/6/2023 9h30 D3-05A

226196 TrầN Thị Mỹ Trinh 14/04/2004 Sinh học đại cương DH22DUO04 28/6/2023 9h30 D3-04A

224327 Nguyễn Tuấn An 15/08/2004 Sinh lý DH22HAY01 28/6/2023 9h30 D2-08

225227 Nguyễn Duy Khoa 21/10/2004 Kiến trúc máy tính DH22KMT01 27/6/2023 9h30 D3-06

225227 Nguyễn Duy Khoa 21/10/2004 Lập trình căn bản DH22KMT01 28/6/2023 9h30 D3-06

220982 Nguyễn Đại Lộc 09/09/2004 Lập trình căn bản DH22KPM01 28/6/2023 9h30 D3-06

225581 Nguyễn Triệu Vĩ 01/04/2004 Lập trình căn bản DH22KPM01 28/6/2023 9h30 D3-06

224802 Huỳnh Duy Đăng 24/06/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

221229 Nguyễn Anh Khoa 06/02/2004 Kiến trúc máy tính DH22KPM02 27/6/2023 9h30 D3-06

221229 Nguyễn Anh Khoa 06/02/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

222115 Lương Minh Anh Khôi 01/07/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

221771 Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

220714 Nguyễn Vũ Luân 19/09/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

223887 Tạ Hoàng Minh 14/05/2004 Kiến trúc máy tính DH22KPM02 27/6/2023 9h30 D3-06

222745 Huỳnh Nhật Nam 14/03/2004 Kiến trúc máy tính DH22KPM02 27/6/2023 9h30 D3-06

222745 Huỳnh Nhật Nam 14/03/2004 Lập trình căn bản DH22KPM02 28/6/2023 9h30 D3-06

223223 Nguyễn Ngọc Tường Anh 17/09/2004 Pháp luật đại cương DH22KQT01 27/6/2023 9h30 D3-08

225402 Nguyễn Huy Thịnh 23/05/2004 Pháp luật đại cương DH22KQT01 27/6/2023 9h30 D3-08

225872 Nguyễn Ngọc Như Ý 11/11/2004 Pháp luật đại cương DH22KQT01 27/6/2023 9h30 D3-08

226004 Lưu Nguyễn Yến Vy 17/10/2004 Pháp luật đại cương DH22KQT02 27/6/2023 9h30 D3-08

224034 Đỗ Minh Hiếu 23/02/2004 Quản trị học DH22KTO02 27/6/2023 9h30 D3-07

226527 Nguyễn Thị Thu An 06/05/2004 Pháp luật đại cương DH22KTR01 27/6/2023 9h30 D3-08
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225943 Phạm Hoàng Đức Hải 12/10/2004 Cấu tạo kiến trúc 1 DH22KTR01 28/6/2023 9h30 D3-02

224800 Đinh Khang 26/01/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH22KTR01 28/6/2023 9h30 D3-02

226167 Nguyễn Triệu Như Khuê 20/11/2004 Cấu tạo kiến trúc 1 DH22KTR01 28/6/2023 9h30 D3-02

229836 Phạm Lê Khả Tú 12/09/2004 Pháp luật đại cương DH22KTR01 27/6/2023 9h30 D3-08

221655 Ngô Hoàng Vũ 04/12/2003 Cấu tạo kiến trúc 1 DH22KTR01 28/6/2023 9h30 D3-02

221385 Lý Thùy Châu 08/10/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT01 27/6/2023 9h30 D3-05A

223279 Trần Thúy Duy 22/06/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT01 27/6/2023 9h30 D3-05A

226539 Nguyễn Văn Thịnh 17/05/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT01 27/6/2023 9h30 D3-05A

226441 Trịnh Lâm Đồng 01/10/2004 Xã hội học pháp luật DH22LKT02 29/6/2023 9h30 D3-04A

220294 Võ Văn Hùng 05/02/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT02 27/6/2023 9h30 D3-05A

226248 Lâm Huỳnh Như 17/04/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT02 27/6/2023 9h30 D3-05A

220677 Trần Bích Phương 10/06/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT02 27/6/2023 9h30 D3-05A

220677 Trần Bích Phương 10/06/2004 Xã hội học pháp luật DH22LKT02 29/6/2023 9h30 D3-04A

222958 Trần Quốc Trí 24/10/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT02 27/6/2023 9h30 D3-05A

226579 Phan Minh Đức Trọng 12/06/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LKT02 27/6/2023 9h30 D3-05A

226579 Phan Minh Đức Trọng 12/06/2003 Xã hội học pháp luật DH22LKT02 29/6/2023 9h30 D3-04A

225679 Nguyễn Thùy Dương 09/05/2003 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A

221599 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 24/04/2004 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 DH22LUA01 27/6/2023 9h30 D3-05A

226822 Trương Phúc Hiền 26/09/2004 Xã hội học pháp luật DH22LUA02 29/6/2023 9h30 D3-04A

220327 Võ Tố Quyên 30/04/2004 Pháp luật đại cương DH22MAR01 27/6/2023 9h30 D3-08

225524 Quách Thái Bảo 17/10/2004 Pháp luật đại cương DH22MAR03 27/6/2023 9h30 D3-08

221259 Hồ Võ Thái Huy 25/07/2004 Pháp luật đại cương DH22MAR03 27/6/2023 9h30 D3-08

223037 Trần Khả Di 19/04/2004 Ngữ pháp 2 DH22NNA02 28/6/2023 9h30 D3-08

226615 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/12/2004 Pháp luật đại cương DH22NNA02 27/6/2023 9h30 D3-08

223128 Phạm Anh Thư 28/01/2004 Ngữ pháp 2 DH22NNA02 28/6/2023 9h30 D3-08

223923 La Thành Đạt 03/10/2004 Pháp luật đại cương DH22NNA03 27/6/2023 9h30 D3-08

223923 La Thành Đạt 03/10/2004 Ngữ pháp 2 DH22NNA03 28/6/2023 9h30 D3-08

221005 Trần Đăng Khoa 24/08/2004 Pháp luật đại cương DH22NNA03 27/6/2023 9h30 D3-08

220523 Nguyễn Yến Mi 13/10/2003 Pháp luật đại cương DH22NNA04 27/6/2023 9h30 D3-08

224863 Dương Trường Giang 20/03/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO03 28/6/2023 9h30 D3-04A

222634 Nguyễn Đình Hiếu 27/09/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO03 28/6/2023 9h30 D3-04A
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223111 Quách Gia Bảo 04/04/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO06 28/6/2023 9h30 D3-04A

225520 Nguyễn Minh Tân 26/10/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO06 28/6/2023 9h30 D3-04A

226629 Đặng Hoàng Thịnh 11/08/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO06 28/6/2023 9h30 D3-04A

226431 Phan Nguyễn Trung Nam 18/08/2004 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH22OTO07 28/6/2023 9h30 D3-04A

223330 Lê Trần Mỹ Ngân 02/06/2004 Pháp luật đại cương DH22QHC01 27/6/2023 9h30 D3-08

220897 Trương Ngọc Mai 29/10/2004 Quản lý sản xuất DH22QLC01 28/6/2023 9h30 D3-08

222255 Nguyễn Gia Minh 30/11/2004 Quản lý sản xuất DH22QLC01 28/6/2023 9h30 D3-08

224980 Nguyễn Hoàng Phương 23/11/2004 Quản lý sản xuất DH22QLC01 28/6/2023 9h30 D3-08

224557 Tiền Hoài Sang 07/02/2004 Quản lý sản xuất DH22QLC01 28/6/2023 9h30 D3-08

223703 Trần Đặng Quốc Cường 29/08/2004 Hóa phân tích DH22QLT01 27/6/2023 9h30 D3-04A

220324 NguyễN HữU Khang 08/05/2004 Hóa phân tích DH22QLT01 27/6/2023 9h30 D3-04A

223479 Lê Phúc Thịnh 11/02/2004 Cơ sở khoa học môi trường DH22QLT01 27/6/2023 9h30 D3-01

223534 Nguyễn Thị Bé Trân 18/02/2004 Hóa phân tích DH22QLT01 27/6/2023 9h30 D3-04A

226732 Nguyễn Hữu Triết 16/05/2003 Hóa phân tích DH22QLT01 27/6/2023 9h30 D3-04A

224173 Đặng Hoàng Vĩ 11/04/2004 Tâm lý học đại cương DH22QTD03 27/6/2023 9h30 D2-07

226807 Nguyễn Thị Mỹ An 20/04/2004 Pháp luật đại cương DH22QTK02 27/6/2023 9h30 D3-08

221228 Lưu Chính Nghĩa 03/06/2004 Pháp luật đại cương DH22QTK02 27/6/2023 9h30 D3-08

225412 Võ Hoàng Khang 04/05/2004 Pháp luật đại cương DH22QTK05 27/6/2023 9h30 D3-08

226725 Võ Phúc Thịnh 09/04/2004 Pháp luật đại cương DH22QTK07 27/6/2023 9h30 D3-08

224497 Lê Hữu Khang 20/07/2004 Tâm lý học đại cương DH22QTS01 27/6/2023 9h30 D2-07

224014 Lưu Minh Khoa 30/04/2004 Tâm lý học đại cương DH22QTS02 27/6/2023 9h30 D2-07

220626 Lê Nguyễn Chí Nguyên 06/01/2004 Tâm lý học đại cương DH22QTS02 27/6/2023 9h30 D2-07

220835 La Đông Hiển 30/12/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN02 28/6/2023 9h30 D3-02

222516 Trần Văn Kiệt 24/09/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN02 28/6/2023 9h30 D3-02

220833 Phạm Tài Lợi 07/01/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN02 28/6/2023 9h30 D3-02

222371 Lê Thị Mộng Mơ 11/01/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN02 28/6/2023 9h30 D3-02

222656 Trần Ngọc Tài 21/12/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN02 28/6/2023 9h30 D3-02

224846 Nguyễn Phát Đạt 15/04/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN03 28/6/2023 9h30 D3-02

226757 Nguyễn Minh Hiển 19/12/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN03 28/6/2023 9h30 D3-02

225979 Lê Minh Sáng 19/08/2004 Anh văn căn bản 2 DH22TCN03 28/6/2023 9h30 D3-02

223286 Đinh Thị Ngọc Tuyền 03/02/2003 Anh văn căn bản 2 DH22TCN03 28/6/2023 9h30 D3-02
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224451 Trần Thiên Thanh 27/06/2004 Lập trình căn bản DH22TDT01 28/6/2023 9h30 D3-06

221079 Phan Nguyễn Tiến Đạt 15/08/2004 Lập trình căn bản DH22TIN01 28/6/2023 9h30 D3-06

225130 Nghị Phúc Khang 15/11/2004 Lập trình căn bản DH22TIN01 28/6/2023 9h30 D3-06

223364 Võ Văn Khanh 15/10/2004 Lập trình căn bản DH22TIN01 28/6/2023 9h30 D3-06

225845 Vũ Ngọc Tuấn Anh 20/09/2004 Lập trình căn bản DH22TIN02 28/6/2023 9h30 D3-06

224210 Chung Thành Đạt 17/12/2003 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

220907 Nguyễn Bình Phương Duy 15/05/2004 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

226659 Nguyễn Khánh Duy 08/05/2004 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

222327 Nguyễn Hoàng Trung Nhân 29/09/2004 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

221528 Ô Vĩnh Phúc 15/11/2004 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

226712 Phạm Phước Thành 01/01/2004 Pháp luật đại cương DH22TIN05 27/6/2023 9h30 D3-08

226712 Phạm Phước Thành 01/01/2004 Lập trình căn bản DH22TIN05 28/6/2023 9h30 D3-06

221880 Trần Chí Linh 02/01/2004 Lập trình căn bản DH22TIN06 28/6/2023 9h30 D3-06

222335 Trần Trúc An 18/04/2004 Pháp luật đại cương DH22TIN07 27/6/2023 9h30 D3-08

222335 Trần Trúc An 18/04/2004 Lập trình căn bản DH22TIN07 28/6/2023 9h30 D3-06

222678 Lê Minh Hậu 15/08/2003 Pháp luật đại cương DH22TIN07 27/6/2023 9h30 D3-08

222678 Lê Minh Hậu 15/08/2003 Lập trình căn bản DH22TIN07 28/6/2023 9h30 D3-06

220879 Nguyễn Đức Huy 08/06/2004 Lập trình căn bản DH22TIN07 28/6/2023 9h30 D3-06

225922 Nguyễn Gia Huy 03/11/2004 Lập trình căn bản DH22TIN07 28/6/2023 9h30 D3-06

222798 Huỳnh Tấn Duy 14/11/2004 Đại số tuyến tính DH22XDU01 27/6/2023 9h30 D3-03

220446 Nguyễn Anh Khoa 15/01/2004 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu DH22XET01 27/6/2023 9h30 D3-04A

222326 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/12/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH01 28/6/2023 9h30 D3-03

226001 Nguyễn Hoàng Trí 19/05/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH01 28/6/2023 9h30 D3-03

226427 Lưu Hoài Ân 12/01/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH02 28/6/2023 9h30 D3-03

224744 Lê Thị Hoàng Châu 01/01/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH02 28/6/2023 9h30 D3-03

226790 Trương Diễm Đoan 14/06/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH02 28/6/2023 9h30 D3-03

225815 Nguyễn Thanh Hiến 02/01/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH02 28/6/2023 9h30 D3-03

225077 Thái Thị Xuân Mai 01/01/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH02 28/6/2023 9h30 D3-03

223996 Nguyễn Lê Thanh Thế 18/09/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH03 28/6/2023 9h30 D3-03

222482 La Hữu Hậu 11/07/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03

226009 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 20/05/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03
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226679 Ngô Huỳnh Hữu Thân 01/09/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03

226163 Huỳnh Lê Huyền Trân 30/09/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03

225844 Nguyễn Cát Tường Vy 17/08/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03

223331 Võ Trúc Vy 07/03/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH05 28/6/2023 9h30 D3-03

224686 Danh Thanh Bình 19/04/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH06 28/6/2023 9h30 D3-03

225587 Phan Ngô Ánh Phương 15/12/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH07 28/6/2023 9h30 D3-03

222548 Quách Mai Phương 12/06/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH07 28/6/2023 9h30 D3-03

225843 Võ Đoàn Thảo Quyên 02/12/2003 Giải phẫu 1 DH22YKH07 28/6/2023 9h30 D3-03

226878 Dương Nhật Hoàn 17/08/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH08 28/6/2023 9h30 D3-03

226277 Hoàng Khang 10/03/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH08 28/6/2023 9h30 D3-03

226452 Nguyễn Hoàng Khánh 09/12/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH08 28/6/2023 9h30 D3-03

226599 Lê Ngô Thành Nghị 06/05/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH08 28/6/2023 9h30 D3-03

225963 Diệp Khánh Ngọc 17/09/2004 Giải phẫu 1 DH22YKH08 28/6/2023 9h30 D3-03

Ghi chú:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành lệ phí thi lần 2 sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần (lần 2) như trên và phải đăng ký học lại học phần đã nợ;

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. TRẦN THỊ THÙY

Nơi nhận:
- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Sinh viên có tên nêu trên;
- Lưu VT, TC-HC.
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